
(*) Với mục tiêu an toàn cho khách hàng, cũng như thể hiện sự cam kết về chất lượng, sản phẩm Điện Quang đã được bảo hiểm trách nhiệm với mức bồi thường thiệt hại cho người và tài sản lên tới 
20 tỷ đồng từ bảo hiểm AAA - Thành viên tập đoàn bảo hiểm Úc (theo quy định đền bù của AAA). Chỉ áp dụng cho các sản phẩm ổ cắm, phích cắm, cáp nối dài, đèn sưởi và taplo điện.
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ĐQ ESK RT 6RW

ĐQ ESK RT 63RW

ĐQ ESK RT 53RW 2USB

100,200 đ

ĐQ 004A-02
39,700 đ

ĐQ 001A-02 2M
90,600 đ

ĐQ 002A-02 2M
113,800 đ

ĐQ 001A-02
135,800đ

ĐQ 002A-02
162,300 đ

ĐQ ESK 32SW
41,400 đ

ĐQ 003A-04
254,100 đ

ĐQ 003A-04 2M
214,700 đ

108,300 đ

172,400 đ

100,200 đ

108,300 đ

172,400 đ

100,200 đ

108,300 đ

172,400 đ

100,200 đ

108,300 đ

172,400 đ

100,200 đ

108,300 đ

172,400 đ

ĐQ ESK RT 6PW

ĐQ ESK RT 63PW

ĐQ ESK RT 53PW 2USB

ĐQ ESK RT 6BW

ĐQ ESK RT 63BW

ĐQ ESK RT 53BW 2USB

ĐQ ESK RT 6YW

ĐQ ESK RT 63YW

ĐQ ESK RT 53YW 2USB

ĐQ ESK RT 6GW

ĐQ ESK RT 63GW

ĐQ ESK RT 53GW 2USB

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK RT 6RW 62228136 2500W - 20

ĐQ ESK RT 6PW 62228140 2500W - 20

ĐQ ESK RT 6BW 62228141 2500W - 20

ĐQ ESK RT 6YW 62228153 2500W - 20

ĐQ ESK RT 6GW 62228154 2500W - 20

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK RT 63RW 62228158 2500W - 20

ĐQ ESK RT 63PW 62228159 2500W - 20

ĐQ ESK RT 63BW 62228162 2500W - 20

ĐQ ESK RT 63YW 62228161 2500W - 20

ĐQ ESK RT 63GW 62228160 2500W - 20

Model Mã sản phẩm Công suất Ngõ ra
USB

Số lượng/ thùng

ĐQ ESK RT 53RW 2USB 62228163 2500W 5V - 2A 20

ĐQ ESK RT 53PW 2USB 62228164 2500W 5V - 2A 20

ĐQ ESK RT 53BW 2USB 62228166 2500W 5V - 2A 20

ĐQ ESK RT 53YW 2USB 62228167 2500W 5V - 2A 20

ĐQ ESK RT 53GW 2USB 62228165 2500W 5V - 2A 20

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ 004A-02 62228002 4000W - 100

ĐQ ESK 32SW 62228145 4000W - 20

ĐQ 001A-02 2M 62228006 2500W 2m 20

ĐQ 001A-02  62228003 2500W 5m 20

ĐQ 002A-02 2M 62228005 2500W 2m 20

 ĐQ 002A-02 62228004 2500W 5m 20

ĐQ 001A-01 2M 62228010 4000W 2m 20

ĐQ 001A-01  62228007 3200W 5m 20

ĐQ 003A-04 2M 62228009 3200W 2m 20

ĐQ 003A-04 62228008 3200W 5m 20

Ổ CẮM XOAY 900 LOẠI 6 LỖ 2 CHẤU

Ổ CẮM XOAY 900 LOẠI 6 LỖ 3 CHẤU

Ổ CẮM XOAY 900 LOẠI 5 LỖ 3 CHẤU 2 USB

Ổ CẮM TRUYỀN THỐNG

ĐQ 001A-01 2M
179,100 đ

ĐQ 001A-01
215,100 đ



Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2B.SM750SL 62228019 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5B.SM750SL 62228020 3200W 5m 20

ĐQ ESK 2W.SM750SL 62228017 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5W.SM750SL 62228018 3200W 5m 20

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT LOẠI 5-6 LỖ 3 CHẤU 

ĐQ ESK 2B.SM750SL
220,500 đ

ĐQ ESK 5B.SM750SL
271,700 đ

ĐQ ESK 2W.SM750SL 
220,500 đ

ĐQ ESK 5W.SM750SL
271,700 đ

ĐQ ESK 2W OA104A
143,300 đ

ĐQ ESK 2B.SM740SL
183,000 đ

ĐQ ESK 2W.SM740SL
183,000 đ

ĐQ ESK 2W DBW103USB
254,100 đ

ĐQ ESK02 143L2
144,400 đ

ĐQ ESK 2W DBW104
182,600 đ

ĐQ ESK 5W OA104A
173,300 đ

ĐQ ESK 5B.SM740SL
234,400 đ

ĐQ ESK 5W.SM740SL
234,400 đ

ĐQ ESK 5W DBW103USB
291,400 đ

ĐQ ESK02 143L5
186,900 đ

ĐQ ESK 5W DBW104
218,800 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2W DBW104 62228056 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5W DBW104 62228057 2500W 5m 20

ĐQ ESK02 143L2 62228011 2500W 2m 20

ĐQ ESK02 143L5 62228012 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2W OA104A 62228054 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5W OA104A 62228055 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2B.SM740SL 62228013 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5B.SM740SL 62228014 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2W.SM740SL 62228015 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5W.SM740SL 62228016 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2W DBW103USB 62228059 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5W DBW103USB 62228060 2500W 5m 20

Ổ CẮM CHỊU NHIỆT LOẠI 4 LỖ 3 CHẤU

ĐQ ESK 2BR 32ECO
83,600 đ

ĐQ ESK 2WR 32ECO
87,600 đ

ĐQ ESK 2WR 42ECO
94,500 đ

ĐQ ESK 2WR 62ECO
124,100 đ

ĐQ ESK 2BR 42ECO
89,600 đ

ĐQ ESK 2BR 62ECO
118,100 đ

ĐQ ESK 5BR 32ECO
108,400 đ

ĐQ ESK 5WR 32ECO
114,200 đ

ĐQ ESK 5WR 42ECO
120,200 đ

ĐQ ESK 5WR 62ECO
155,400 đ

ĐQ ESK 5BR 42ECO
114,600 đ

ĐQ ESK 5BR 62ECO
147,800 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2BR 32ECO 62228119 2000W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 32ECO 62228128 2000W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 32ECO 62228120 2000W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 32ECO 62228129 2000W 5m 20

ĐQ ESK 2BR 42ECO 62228121 2000W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 42ECO 62228130 2000W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 42ECO 62228122 2000W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 42ECO 62228131 2000W 5m 20

ĐQ ESK 2BR 62ECO 62228038 2500W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 62ECO 62228048 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 62ECO 62228039 2500W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 62ECO 62228049 2500W 5m 20

Ổ CẮM ECO LOẠI 3-6 LỖ 2 CHẤU



ĐQ ESK 2WR.UK986
209,925 đ

ĐQ ESK 5WR.UK986
254,300 đ

218,200 đ
ĐQ ESK 2B.106

254,300 đ
ĐQ ESK 5B.106

218,200 đ
ĐQ ESK 2R.106

254,300 đ
ĐQ ESK 5R.106

218,200 đ
ĐQ ESK 2W.106

254,300 đ
ĐQ ESK 5W.106

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2WR.UK986 62228023 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5WR.UK986 62228024 3200W 5m 20

ĐQ ESK 2B.106 62228021 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5B.106 62228022 3200W 5m 20

ĐQ ESK 2R.106 62228027 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5R.106 62228028 3200W 5m 20

ĐQ ESK 2W.106 62228025 3200W 2m 20

ĐQ ESK 5W.106 62228026 3200W 5m 20

Ổ CẮM UFO 6 LỖ 3 CHẤU

ĐQ ESK 2WR 5ECO 2A
238,300 đ

ĐQ ESK 2BR 6ECO
119,100 đ

ĐQ ESK 2WR 6ECO
126,900 đ

ĐQ ESK 2BR 8ECO
157,500 đ

ĐQ ESK 2WR 8ECO
165,400 đ

ĐQ ESK 5WR 5ECO 2A
272,600 đ

ĐQ ESK 5BR 6ECO
147,800 đ

ĐQ ESK 5WR 6ECO
158,400 đ

ĐQ ESK 5BR 8ECO
187,100 đ

ĐQ ESK 5WR 8ECO
196,900 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2WR 5ECO 2A 62228142 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5WR 5ECO 2A 62228143 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2BR 6ECO 62228040 2500W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 6ECO 62228050 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 6ECO 62228041 2500W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 6ECO 62228051 2500W 5m 20

ĐQ ESK 2BR 8ECO 62228042 2500W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 8ECO 62228052 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 8ECO 62228043 2500W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 8ECO 62228053 2500W 5m 20

Ổ CẮM ECO LOẠI 5-6-8 LỖ

ĐQ ESK MT03 WR 13
156,000 đ 142,900 đ 282,200 đ 282,200 đ 269,100 đ

ĐQ ESK MT06 WBL 13 ĐQ ESK DT08 W 13 ĐQ ESK DT10 W 13 ĐQ ESK DT12 W 13

Model Mã sản phẩm Công suất Điều chỉnh Số lượng/ thùng

ĐQ ESK MT03 WR 13 62228146 2500W Cơ 24

ĐQ ESK MT06 WBL 13 62228147 2500W Cơ 24

ĐQ ESK DT08 W 13 62228148 2500W Điện tử 24

ĐQ ESK DT10 W 13 62228149 2500W Điện tử 24

ĐQ ESK DT12 W 13 62228150 2500W Điện tử 24

Ổ CẮM HẸN GIỜ

ĐQ ESK 2BR 43ECO
119,100 đ

ĐQ ESK 2WR 43ECO
125,100 đ

ĐQ ESK 2BR 63ECO
157,500 đ

ĐQ ESK 2WR 63ECO
165,400 đ

ĐQ ESK 5BR 43ECO
149,600 đ

ĐQ ESK 5WR 43ECO
157,500 đ

ĐQ ESK 5BR 63ECO
196,900 đ

ĐQ ESK 5WR 63ECO
206,800 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2BR 43ECO 62228034 2000W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 43ECO 62228044 2000W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 43ECO 62228035 2000W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 43ECO 62228045 2000W 5m 20

ĐQ ESK 2BR 63ECO 62228036 2500W 2m 20

ĐQ ESK 2WR 63ECO 62228046 2500W 2m 20

ĐQ ESK 5BR 63ECO 62228037 2500W 5m 20

ĐQ ESK 5WR 63ECO 62228047 2500W 5m 20

Ổ CẮM ECO LOẠI 4-6 LỖ 3 CHẤU

ĐQ ESKHP 3RW 5M  ĐQ ESKHP 3RB 5M
231,600 đ 231,600 đ

ĐQ ESKHP 3RW 2M
151,700 đ

ĐQ ESKHP 3RB 2M
151,700 đ

ĐQ ESKHP 3RW ĐQ ESKHP 3RB
86,600 đ 94,500 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ ESKHP 3RW 62228133 4000W - 20

ĐQ ESKHP 3RW 2M 62228138 4000W 2m 20

ĐQ ESKHP 3RW 5M 62228139 4000W 5m 20

ĐQ ESKHP 3RB  62228137 4000W - 20

ĐQ ESKHP 3RB 2M 62228134 4000W 2m 20

 ĐQ ESKHP 3RB 5M 62228135 4000W 5m 20

Ổ CẮM CÔNG SUẤT LỚN



Model Mã sản phẩm Thông số Chân cắm
Ø (mm)

Số lượng/ thùng

ĐQ UA2A 62229004 250V-3A 4,5 60

ĐQ UA2A RBW 62229042 250V-3A 4,5 60

ĐQ UA2A OBW 62229041 250V-3A 4,5 60

ĐQ EPC NK-803-K 62229005 250V-10A 4,8 60

ĐQ EPC NK-803-K-O 62229007 250V-10A 4,8 60

ĐQ EPC NK-803-K-R 62229008 250V-10A 4,8 60

ĐQ ESK TV01 62228001 250V-10A - 20

ĐQ ESK TV05W 1U 62228063 250V-10A - 20

ĐQ ESK TV06R 2U 62228114 250V-6A - 20

PHÍCH CẮM CHUYỂN - Ổ CẮM DU LỊCH

ĐQ UA2A
20,800 đ

ĐQ EPC NK-803-K
59,100 đ

ĐQ ESK TV01
88,600 đ

ĐQ UA2A RBW
20,800 đ

ĐQ EPC NK-803-K-O
59,100 đ

ĐQ ESK TV05W 1U
194,600 đ

ĐQ UA2A OBW
20,800 đ

ĐQ EPC NK-803-K-R
59,100 đ

ĐQ ESK TV06R 2U
264,300 đ

ĐQ ESK 2WR 23-3U
242,900 đ

Model Mã sản phẩm Công suất Ngõ ra Số lượng/ thùng

ĐQ ESK 2WR 23-3U 62228169 2500W 5V-2A 20

Ổ CẮM 2 LỖ 3 CHẤU - 3 USB

Model Mã sản phẩm Thông số Chân cắm
Ø (mm) Số lượng/ thùng

ĐQ EPF W.2PN 62229011 250V-10A - 200

ĐQ EPF R.2PN 62229016 250V-10A - 200

ĐQ EPF B.2PN 62229046 250V-10A - 200

ĐQ PC 2A-02(Chân tròn) 62229001 250V-6A 4,5 200

ĐQ PC 1A-02(Chân dẹt) 62229002 250V-6A - 200

PHÍCH CẮM CÁI - PHÍCH CẮM

ĐQ EPF 2W.2PN

ĐQ EPF 5W.2PN

53,200 đ

81,000 đ

ĐQ EPF 2R.2PN

ĐQ EPF 5R.2PN

53,200 đ

81,000 đ

Model Mã sản phẩm Thông số Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ EPF 2W.2PN 62229012 250V-10A 2m 20

ĐQ EPF 5W.2PN 62229013 250V-10A 5m 20

ĐQ EPF 2R.2PN 62229014 250V-10A 2m 20

ĐQ EPF 5R.2PN 62229015 250V-10A 5m 20

CÁP NỐI DÀI

ĐQ EPF W.2PN
13,000 đ

ĐQ EPF R.2PN
14,300 đ

ĐQ EPF B.2PN
13,600 đ

ĐQ PC 2A-02(Chân tròn)
9,000 đ

ĐQ PC 1A-02(Chân dẹt)
9,000 đ



Model Mã sản phẩm Công suất Chân cắm
Ø (mm)

Số lượng/ thùng

ĐQ ECO EPR01(Chân tròn) 62229034 250V-6A 4,5 200

ĐQ ECO EPF01(Chân dẹt) 62229035 250V-6A - 200

ĐQ EPR HP W.2PN ECO 62229049 4000W - 60

ĐQ EPR HP B.2PN ECO 62229050 4000W - 60

ĐQ EPR HP R.2PN ECO 62229080 4000W - 60

ĐQ EPR HP O.2PN ECO 62229079 4000W - 60

ĐQ EPR HP W.2PN 62229047 4500W - 60

ĐQ EPR HP B.2PN 62229048 4500W - 60

ĐQ EPR HP WB.2PN 62229078 4500W - 60

PHÍCH CẮM CÔNG SUẤT LỚN - PHÍCH CẮM ECO

Model Mã sản phẩm Dây dài Số lượng/ thùng

ĐQ LH01 E27AW 20123187 Không 60

ĐQ LH01 E27 20123190 - 60

ĐQ LH02 E27AW 20123199 40cm 60

ĐQ LHR E27 20123218 - 60

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ EPF HP R.2PN 62229147 4000W 60

ĐQ EPF HP O.2PN 62229148 4000W 60

ĐQ EPF HP W.2PN 62229149 4000W 60

ĐQ EPF HP B.2PN 62229150 4000W 60

CHUÔI ĐÈN E27 - CHỐNG ẨM - XOAY

PHÍCH CẮM CÁI CÔNG SUẤT LỚN

ĐQ LH01 E27AW
(Không dây)

8,300 đ
ĐQ LH01 E27

7,500 đ

ĐQ LH02 E27AW
(Dây 40cm)
11,300 đ

ĐQ LHR E27
(Xoay góc 450 - 900)

9,000 đ

ĐQ EPF HP R.2PN
21,300 đ

ĐQ EPR HP W.2PN ECO
11,200 đ

ĐQ EPR HP W.2PN
18,000 đ

ĐQ ECO EPR01(Chân tròn)
5,800 đ

ĐQ ECO EPF01(Chân dẹt)
8,600 đ

ĐQ EPF HP O.2PN
21,300 đ

ĐQ EPR HP B.2PN ECO
11,200 đ

ĐQ EPR HP B.2PN
18,000 đ

ĐQ EPF HP W.2PN
21,300 đ

ĐQ EPR HP R.2PN ECO
11,200 đ

ĐQ EPR HP WB.2PN
18,000 đ

ĐQ EPF HP B.2PN
21,300 đ

ĐQ EPR HP O.2PN ECO
11,200 đ

Model Mã sản phẩm Thông số Số lượng/ thùng

ĐQ ADT01 5V2A B 62299122 5V-2A 20

ĐQ ADT01 5V2A W 62299131 5V-2A 20

ADAPTER

ĐQ ADT01 5V2A B
109,100 đ

ĐQ ADT01 5V2A B
104,000 đ

ĐQ OPC 01W
11,600 đ

ĐQ OPC 01B ĐQ OPC 01P
11,600 đ 11,600 đ

Model Mã sản phẩm Số lượng/ thùng

ĐQ OPC 01W 62229075 20

ĐQ OPC 01B 62229076 20

ĐQ OPC 01P 62229077 20

NẮP CHE LỖ CẮM ĐIỆN



ĐQ ETP01 RB
70,700 đ

ĐQ ETP02 R
57,400 đ

ĐQ EPF03 R
24,600 đ

ĐQ FEP 32W 02S
(3 lỗ 2 chấu, 2 công tắc)

ĐQ FEP 32W 03S
(3 lỗ 2 chấu, 3 công tắc)

  72,200 đ   84,700 đ

ĐQ EPF04 O
23,800 đ 21,300 đ

ĐQ EPF07 R
36,100 đ
ĐQ ETP05 ĐQ ETB06 R

17,200 đ 26,300 đ
ĐQ EPF08 GR ĐQ EPF09 Y

24,600 đ

Model Mã sản phẩm Số lượng/ thùng

ĐQ ETP01 RB 62299045 20

ĐQ ETP02 R 62299046 20

ĐQ EPF03 R 62299140 20

ĐQ EPF04 O 62299141 20

ĐQ ETP05 62299146 20

ĐQ ETB06 R 62299142 20

ĐQ EPF07 R 62299143 20

ĐQ EPF08 GR 62299144 20

ĐQ EPF09 Y 62299145 20

BÚT THỬ ĐIỆN

TU

A VÍT 2 ĐẦU CHUYỂN
 Đ

Ổ
I TIỆN DỤNG

Model Mã sản phẩm
Đường kính 

Ø (mm)
Lực nén (N) Số lượng/ bó Đơn giá (đ)

ĐQ CW D16 F320 L292 62229051 16 320 50  18,200 

ĐQ CW D20 F320 L292 62229052 20 320 50  25,400 

ĐQ CW D25 F320 L292 62229053 25 320 25  35,200 

ĐQ CW D32 F320 L292 62229054 32 320 20  71,300 

ĐQ CW D40 F320 L292 62229055 40 320 10  101,100 

ĐQ CW D50 F320 L292 62229056 50 320 10  122,100 

ĐQ CW D16 F750 L292 62229057 16 750 50  21,800 

ĐQ CW D20 F750 L292 62229058 20 750 50  29,000 

ĐQ CW D25 F750 L292 62229059 25 750 25  40,800 

ĐQ CW D32 F750 L292 62229060 32 750 20  81,300 

ĐQ CW D40 F750 L292 62229061 40 750 10  112,700 

ĐQ CW D50 F750 L292 62229062 50 750 10  150,700 

ĐQ CW D16 F1250 L292 62229063 16 1250 50  23,300 

ĐQ CW D20 F1250 L292 62229064 20 1250 50  33,500 

ĐQ CW D25 F1250 L292 62229065 25 1250 25  49,000 

ĐQ CW D32 F1250 L292 62229066 32 1250 20  104,100 

ĐQ CW D40 F1250 L292 62229067 40 1250 10  131,500 

ĐQ CW D50 F1250 L292 62229068 50 1250 10  165,000 

Model Mã sản phẩm Công suất

ĐQ FEP 32W 02S 62137022 3000W

ĐQ FEP 32W 03S 62137021 3000W

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG TRÒN

BẢNG ĐIỆN TAPLO



Công tắc 1 chiều
 ĐQ IW1 S1W W

Công tắc 2 chiều
ĐQ IW1 S2W W

Công tắc chuông
ĐQ IW1 BS W

Ổ cắm 2 chấu đơn
ĐQ IW1 O2PS W

Ổ cắm 3 chấu đôi
ĐQ IW1 O3PD W

Ổ cắm điện thoại
ĐQ IW1 TO W

Ổ cắm Internet
ĐQ IW1 IO W

Ổ cắm cáp tivi
ĐQ IW1 TVO W

Ổ cắm USB
ĐQ IW1 2UO W

Nút che 24mm
ĐQ IW1 SC24 W

Model Mã sản phẩm
Đường kính 

Ø (mm)
Kích thước Đơn giá (đ)

ĐQ CWE D16 L50 62229069 16 50m/cuộn  162,700 

 ĐQ CWE D20 L50 62229070 20 50m/cuộn  204,300 

ĐQ CWE D25 L40 62229071 25 40m/cuộn  225,800 

ĐQ CWE D32 L25 62229072 32 25m/cuộn  319,600 

ĐQ CWE D40 L25 62229073 40 25m/cuộn  766,600 

ĐQ CWE D50 L25 62229074 50 25m/cuộn  1,147,700 

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN DẠNG TRÒN

Model Mã sản phẩm Diễn giải Đơn giá (đ)

ĐQ IW1 S1W W 62137023 Công tắc 1 chiều, 16A, 250V  15,500 

ĐQ IW1 S2W W 62137024 Công tắc 2 chiều,16A, 250V  21,800 

ĐQ IW1 BS W 62137025 Công tắc chuông, 16A, 250V  32,100 

ĐQ IW1 O2PS W 62137026 Ổ cắm 2 chấu đơn, 16A, 250V  20,300 

ĐQ IW1 O3PD W 62137027 Ổ cắm 3 chấu đôi, 16A, 250V  46,100 

ĐQ IW1 TO W 62137028 Ổ cắm điện thoại, 16A, 250V  35,200 

ĐQ IW1 IO W 62137029 Ổ cắm Internet, CAT.5E T568A/B  79,000 

ĐQ IW1 TVO W 62137030 Ổ cắm cáp tivi  32,100 

ĐQ IW1 2UO W 62137031 Ổ cắm USB  171,100 

ĐQ IW1 M3M W 62137032 Mặt nạ 3 module  13,300 

ĐQ IW1 MZM W 62137033 Mặt nạ không module  14,100 

ĐQ IW1 BB WR 62137034 Hộp đế âm chống cháy  (màu trắng đỏ)  11,000 

ĐQ IW1 CB W 62137035 Hộp che mặt nạ cho mặt âm  30,500 

ĐQ IW1 SC24 W 62137036 Nút che 24mm  2,400 

LINH KIỆN Ổ CẮM, CÔNG TẮC, MẶT NẠ ÂM TƯỜNG

VENUS SERIES (MÀU TRẮNG)

Mặt nạ 3 module
ĐQ IW1 M3M W

Mặt nạ không module
ĐQ IW1 MZM W

Hộp đế âm chống cháy
ĐQ IW1 BB WR

Hộp che mặt nạ cho mặt âm
ĐQ IW1 CB W



Model Mã sản phẩm Dòng điện (A) kA Đơn giá (đ)

ĐQ MCB07 C10 2P 62130028 10 4.5  106,800 

ĐQ MCB08 C16 2P 62130029 16 4.5  106,800 

 ĐQ MCB09 C20 2P 62130030 20 4.5  106,800 

ĐQ MCB10 C25 2P 62130031 25 4.5  106,800 

ĐQ MCB11 C32 2P 62130032 32 4.5  106,800 

ĐQ MCB12 C40 2P 62130033 40 4.5  106,800 

ĐQ MCB13 C63 2P 62130034 63 4.5  136,300 

6 cái/ hộp
120 cái/ thùng

Model Mã sản phẩm Dòng điện (A) kA Đơn giá (đ)

ĐQ MCB14 C32 3P 62130035 32 4.5  180,500 

ĐQ MCB15 C40 3P 62130036 40 4.5  180,500 

ĐQ MCB16 C50 3P 62130037 50 4.5  237,900 

ĐQ MCB17 C63 3P 62130038 63 4.5  237,900 

4 cái/ hộp
80 cái/ thùng

MCB CẦU DAO TỰ ĐỘNG AN TOÀN BẢO VỆ QUÁ TẢI VÀ NGẮN MẠCH

MCB 02 P - Loại C, Class 3

MCB 03 P - Loại C, Class 3

Model Mã sản phẩm Dòng điện (A) kA Đơn giá (đ)

ĐQ MCB01 C10 1P 62130022 10 4.5  52,500 

ĐQ MCB02 C16 1P 62130023 16 4.5  52,500 

 ĐQ MCB03 C20 1P 62130024 20 4.5  52,500 

ĐQ MCB04 C25 1P 62130025 25 4.5  52,500 

ĐQ MCB05 C32 1P 62130026 32 4.5  52,500 

ĐQ MCB06 C40 1P 62130027 40 4.5  52,500 

12 cái/ hộp
240 cái/ thùng

MCB 01 P - Loại C, Class 3



Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ LDL02 5B 62236036 5W 6

ĐQ LDL02 5W 62236035 5W 6

ĐQ LDL04 4W 62236060 4W 6

ĐQ LDL05 3W 62236061 3W 6

ĐQ LDL06 5W 62236058 5W 6

ĐQ LDL06B 5W 62236105 5W 6

ĐQ LDL07 10W 62236056 10W 6

ĐQ LDL08 10W 62236057 10W 6

ĐQ LDL12B 6BL 62236106 6W 6

ĐQ LDL12B 6BR 62236107 6W 6

ĐQ LDL13B 5W 62236108 5W 6

ĐQ LDL14 WCH 15W 62236118 15W 6

ĐQ LDL14 WCH 15BL 62236130 15W 6

ĐÈN BÀN LED

ĐQ LDL02 5B
1,167,400 đ

ĐQ LDL06 5W
786,000 đ

ĐQ LDL07 10W
1,080,200 đ

ĐQ LDL08 10W
971,000 đ

ĐQ LDL06B 5W
861,500 đ

ĐQ LDL12B 6BL
436,500 đ

ĐQ LDL13B 5W
451,300 đ

ĐQ LDL14 WCH 15BL
946,600 đ

ĐQ LDL12B 6BR
436,500 đ

ĐQ LDL14 WCH 15W
946,600 đ

ĐQ LDL02 5W
1,167,400 đ

ĐQ LDL04 4W
709,300 đ

ĐQ LDL05 3W
599,000 đ

5W 5W 4W

10W 10W

3W

ii



Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ LDCL1.1 WHT 62236135 5W 12

ĐQ LDCL1.1 BLK 62236136 5W 12

ĐQ LDCL1.1 BRN 62236137 5W 12

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL01 RW B 62236027 5W 6

ĐQ DKL01 OW B 62236022 5W 6

ĐQ DKL01 RBW B 62236023 5W 6

ĐQ DKL01 CW B 62236024 5W 6

ĐQ DKL01 RY B 62236025 5W 6

 ĐQ DKL01 Y B 62236026 5W 6

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL02 B 62236028 5W 12

ĐQ DKL03 B 62236029 5W 6

ĐQ DKL04 B 62236030 5W 6

ĐQ DKL05 B 62236031 5W 6

ĐQ DKL06 B 62236032 5W 6

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL08 GW L 62236046 5W 6

ĐQ DKL08 BW L 62236047 5W 6

ĐQ DKL08 PW L 62236048 5W 6

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL14 B B 62236084 5W 6

ĐQ DKL14 G B 62236085 5W 6

ĐQ DKL14 R B 62236086 5W 6

ĐQ DKL14 W B 62236087 5W 6

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL15 WBE B 62236080 5W 6

ĐQ DKL15 WG B 62236081 5W 6

ĐQ DKL15 WP B 62236082 5W 6

ĐQ DKL15 WBK B 62236083 5W 6

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DKL16 RW B 62236109 5W 6

ĐQ DKL16 WPI B 62236110 5W 6

ĐQ DKL16 YW B 62236111 5W 6

ĐQ DKL17 Y B 62236112 5W 6

ĐQ DKL17 BW B 62236113 5W 6

ĐQ DKL17 B B 62236114 5W 6

ĐQ DKL18 GR B 62236115 5W 6

ĐQ DKL18 PI B 62236116 5W 6

ĐQ DKL18 G B 62236117 5W 6

ĐÈN BÀN LED

ĐÈN BÀN BÓNG LED RỜI
(Giá đã bao gồm bóng đèn)

ĐQ LDCL1.1 WHT
769,600 đ

 ĐQ DKL01 RW B
213,300 đ

ĐQ DKL01 OW B 
213,300 đ

ĐQ DKL01 RBW B
213,300 đ

ĐQ DKL01 CW B
213,300 đ

ĐQ DKL01 RY B 
213,300 đ

 ĐQ DKL01 Y B
213,300 đ

ĐQ LDCL1.1 BLK
769,600 đ

ĐQ LDCL1.1 BRN
769,600 đ

ĐQ DKL02 B
423,600 đ

ĐQ DKL08 GW L
229,100 đ

ĐQ DKL14 B B
382,200 đ

ĐQ DKL15 WBE B
274,000 đ

ĐQ DKL16 RW B
257,500 đ

ĐQ DKL16 WPI B
257,500 đ

ĐQ DKL16 YW B
257,500 đ

ĐQ DKL17 Y B
257,500 đ

ĐQ DKL17 BW B
257,500 đ

ĐQ DKL17 B B
257,500 đ

ĐQ DKL18 GR B
257,500 đ

ĐQ DKL18 PI B
257,500 đ

ĐQ DKL18 G B
257,500 đ

ĐQ DKL08 BW L
229,100 đ

ĐQ DKL14 G B
382,200 đ

ĐQ DKL15 WG B
274,000 đ

ĐQ DKL08 PW L
229,100 đ

ĐQ DKL14 R B
382,200 đ

ĐQ DKL15 WP B
274,000 đ

ĐQ DKL14 W B
382,200 đ

ĐQ DKL15 WBK B
274,000 đ

ĐQ DKL03 B
194,900 đ

ĐQ DKL04 B
221,100 đ

ĐQ DKL05 B
221,100 đ

ĐQ DKL06 B
221,100 đ

TÍCH HỢP
ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ PHÒNG



Model Mã sản phẩm Công suất Thời gian
sử dụng

Số lượng/ 
thùng

ĐQ PFL02 R R 62246001 1W > 4h 12

ĐQ PFL02 R B 62246002 1W > 4h 12

ĐQ PFL03 R R 62246003 1W > 2h 30

ĐQ PFL03 R B 62246004 1W > 2h 30

ĐQ PFL06 R WY 62246005 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL06 R WG 62246006 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL06 R WB 62246007 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL07 R WR 62246008 0.5W > 6h 12

ĐQ PFL07 R RBL 62246009 0.5W > 6h 12

ĐQ PFL07 R YBL 62246010 0.5W > 6h 12

ĐQ PFL08 R WR 62246011 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL08 R BBL 62246012 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL08 R OBL 62246013 1.5W > 6h 12

ĐQ PFL09 R BLR 62246014 2W > 6h 12

ĐQ PFL09 R BLY 62246015 2W > 6h 12

ĐQ PFL09 R BLB 62246016 2W > 6h 12

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ LNL01 WW 62236042 0,3W 12

ĐQ LNL02 WW 62236043 0,3W 12

ĐQ LNL03 WW 62236044 0,3W 12

ĐQ LNL04 WW 62236045 0,3W 12

ĐQ LNL05 62236049 0,3W 20

ĐQ LNL06 WW 62236050 0,3W 20

ĐQ LNL07 WW 62236101 0,3W 20

ĐQ LNL08 WW 62236102 0,3W 20

ĐQ LNL09 WW 62236103 0,3W 20

ĐQ LNL10 DL 62236120 0,3W 30

ĐQ LNL10 WW 62236131 0,3W 30

ĐQ LNL10 B 62236132 0,3W 30

ĐQ LNL10 G 62236133 0,3W 30

ĐQ LNL10 R 62236134 0,3W 30

ĐÈN BÀN LED

ĐÈN PIN SẠC

ĐQ LNL01 WW
126,500 đ

ĐQ LNL02 WW
126,500 đ

ĐQ LNL03 WW
126,500 đ

ĐQ LNL04 WW
126,500 đ

ĐQ LNL06 WW
256,000 đ

ĐQ LNL07 WW
72,200 đ

ĐQ LNL08 WW
72,200 đ

ĐQ LNL09 WW
72,200 đ

ĐQ LNL10
(Ánh sáng: trắng; vàng; 

đỏ; xanh lá; xanh dương)

49,300 đ

ĐQ LNL05
190,400 đ

ĐQ PFL02 R R
184,900 đ

ĐQ PFL06 R WY
183,100 đ

ĐQ PFL07 R WR
143,400 đ

ĐQ PFL08 R WR
139,600 đ

ĐQ PFL09 R BLR
203,800 đ

ĐQ PFL02 R B
184,900 đ

ĐQ PFL06 R WG
183,100 đ

ĐQ PFL07 R RBL
143,400 đ

ĐQ PFL08 R BBL
139,600 đ

ĐQ PFL09 R BLY
203,800 đ

ĐQ PFL03 R R
164,200 đ

ĐQ PFL06 R WB
183,100 đ

ĐQ PFL07 R YBL
143,400 đ

ĐQ PFL08 R OBL
139,600 đ

ĐQ PFL09 R BLB
203,800 đ

ĐQ PFL03 R B
164,200 đ



Model Mã sản phẩm Công suất Thời gian 
sử dụng

Số lượng/ 
thùng

ĐQ PFL11 R BLY 62299093 1W ≥ 4h 30

ĐQ PFL11 R BLR 62299094 1W ≥ 4h 30

ĐQ PFL12 R BLB 62299095 1W ≥ 4h 30

ĐQ PFL12 R BLO 62299096 1W ≥ 4h 30

ĐQ PFL13 R BLO 62299097 1W ≥ 4h 30

ĐQ PFL14 R OY DL 62299159 2.5W ≥ 5h 30

ĐQ PFL15 R BLB WW 62299160 2.5W ≥ 4h 30

ĐQ PFL16 R BLY WW 62299161 2.5W ≥ 4h 30

Model Mã sản phẩm Công suất Thời gian 
sử dụng

Số lượng/ 
thùng

ĐQ PRL01 02765 62299006 2W ≥ 4h 12

ĐQ PRL02 04765 62299007 4W ≥ 8h 6

ĐQ PRL06 62299040 2W ≥ 4h 10

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DL13 WW 62299123 5W 8

ĐQ DL14 WW 62299124 5W 8

ĐQ DL16 WW 62299126 5W 8

ĐQ DL18 WW 62299128 5W 8

ĐQ DL19 WW 62299129 5W 8

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ DL29 BL WW 62299116 5W 4

ĐQ DL30 W WW 62299117 5W 4

ĐQ DL31 W WW 62299118 5W 4

ĐQ DL32 BL WW 62299119 5W 4

ĐQ DL33 BL WW 62299120 5W 4

ĐQ DL34 R WW 62299121 5W 4

Model Mã sản phẩm Công suất Thời gian 
sử dụng

Số lượng/ 
thùng

ĐQ PRL04 R 62299036 0.5W ≥ 4h 15

ĐQ PRL04 B 62299037 0.5W ≥ 4h 15

ĐQ PRL04 AG 62299042 0.5W ≥ 4h 15

ĐQ PRL05 G 62299038 1W ≥ 8h 6

ĐQ PRL05 O 62299039 1W ≥ 8h 12

ĐQ PRL05 AG 62299043 1W ≥ 8h 6

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU

ĐÈN SẠC LED

ĐÈN GỐM SỨ TRANG TRÍ

ĐQ PRL01 02765
467,700 đ

ĐQ PFL14 R OY DL

258,400 đ

ĐQ PRL02 04765
915,500 đ

ĐQ PFL15 R BLB WW

232,000 đ

ĐQ PRL06
474,100 đ

ĐQ PFL16 R BLY WW

143,400 đ

ĐQ PFL13 R BLO
141,600 đ

ĐQ DL13 WW
308,500 đ

ĐQ DL29 BL WW
576,000 đ

ĐQ DL32 BL WW
598,800 đ

ĐQ DL30 W WW
576,000 đ

ĐQ DL33 BL WW
598,800 đ

ĐQ DL31 W WW
598,800 đ

ĐQ DL34 R WW
598,800 đ

ĐQ DL14 WW
305,200 đ

ĐQ DL16 WW
364,300 đ

ĐQ DL18 WW
364,300 đ

ĐQ DL19 WW
301,900 đ

ĐQ PRL04 R
189,900 đ

ĐQ PRL04 B
189,900 đ

ĐQ PRL04 AG
189,900 đ

ĐQ PRL05 G
287,200 đ

ĐQ PRL05 O
287,200 đ

ĐQ PRL05 AG
287,200 đ

ĐQ PFL11 R BLY
141,600 đ

ĐQ PFL11 R BLR
141,600 đ

ĐQ PFL12 R BLB
141,600 đ

ĐQ PFL12 R BLO
141,600 đ

(Pin Lithium, 2.5 W, ánh 
sáng trắng)

(Pin Lithium, 2.5 W, ánh 
sáng vàng)

(Pin Lithium, 2.5 W, ánh 
sáng vàng)



Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ thùng

ĐQ ESF01W 62235022 50W 1

ĐQ ESF02B 62235023 60W 1

ĐQ ESF03B 62235024 50W 1

ĐQ ESF04B 62235025 50W 1

ĐQ ESF05W 82235026 50W 1

ĐQ RF01 W 62235028 20W 1

Model Mã sản phẩm Công suất Dung 
tích

Số lượng/ 
thùng

ĐQ EKT02 1818 62299012 1800W 1.8 lít 6

ĐQ EKT03 1815 62299027 1800W 1.5 lít 6

ĐQ EKT04 1817 62299028 1800W 1.7 lít 6

ĐQ EKT05 1817 62299041 1800W 1.7 lít 6

ĐQ CEKT05 1515 A 62299008 1500W 1.5 lít 6

ĐQ CEKT05 1515 B 62299009 1500W 1.5 lít 6

ĐQ EKT06 1518 BL 62299147 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT07 1518 GR 62299148 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT07 1518 O 62299149 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT07 1518 BR 62299150 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT08 1818 R 62299151 1800W 1.8 lít 12

ĐQ EKT08 1818 GO 62299152 1800W 1.8 lít 12

ĐQ EKT09 1515 R KW 62299153 1500W 1.5 lít 12

ĐQ EKT09 1515 B KW 62299154 1500W 1.5 lít 12

ĐQ EKT10 1818 PL KW 62299155 1800W 1.8 lít 12

ĐQ EKT11 1818 BL 62299156 1800W 1.8 lít 12

ĐQ EKT12 1518 BL 62299162 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT14 1518 R 62299163 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT14 1518 PI 62299164 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT14 1518 B 62299165 1500W 1.8 lít 12

ĐQ EKT14 1518 C 62299166 1500W 1.8 lít 12

QUẠT ĐIỆN

ẤM ĐUN NƯỚC SIÊU TỐC

ĐQ ESF01W
1,027,100 đ

ĐQ ESF02B
1,089,400 đ

ĐQ ESF03B
1,025,500 đ

ĐQ ESF04B
1,059,900 đ

ĐQ ESF05W
914,000 đ

ĐQ RF01 W
1,090,000 đ

ĐQ EKT02 1818
(Inox 304)

514,400 đ

ĐQ EKT03 1815
(Thân nhựa)

618,800 đ

ĐQ EKT04 1817
(Thân nhựa)

653,600 đ

ĐQ EKT05 1817
(Thân nhựa, thủy tinh, có 

bàn hâm nóng)

980,800 đ

ĐQ CEKT05 1515 A
(Sứ cao cấp)

676,000 đ

ĐQ CEKT05 1515 B
(Sứ cao cấp)

676,000 đ

ĐQ EKT06 1518 BL

215,100 đ

ĐQ EKT07 1518 GR

226,500 đ

ĐQ EKT07 1518 O
226,500 đ

ĐQ EKT07 1518 BR
226,500 đ

ĐQ EKT08 1818 R
735,000 đ

ĐQ EKT08 1818 GO
735,000 đ

ĐQ EKT09 1515 R KW
705,500 đ

ĐQ EKT09 1515 B KW
705,500 đ

ĐQ EKT10 1818 PL KW
641,600 đ

ĐQ EKT11 1818 BL
646,500 đ

ĐQ EKT12 1518 BL
215,100 đ

ĐQ EKT14 1518 R
226,500 đ

ĐQ EKT14 1518 PI
226,500 đ

ĐQ EKT14 1518 B
226,500 đ

ĐQ EKT14 1518 C
226,500 đ



Model Mã sản phẩm Công 
suất

Số lượng/ 
thùng

ĐQ IHB 275 62299157 275W 12

ĐQ IHL02550 GO V02 62299132 550W 2

ĐQ IHL02550 PI V02 62299051 550W 2

ĐQ IHL03825 GO V02 62299052 825W 2

Model Mã sản phẩm Số lượng/ 
thùng

ĐQ EMR01 BLR 62299079 12

ĐQ EMR02 WR 62299080 12

ĐQ EMR03 BLG 62299081 12

ĐQ EMR04 WP 62299082 12

ĐQ EMR05L WPI 62299083 12

ĐQ EMR06L BLR 62299084 12

Model Mã sản phẩm Công suất Số lượng/ 
thùng

ĐQ EML01 BL 62299098 1W 6

ĐQ EML02 BL 62299099 1W 6

ĐQ EML03 BR 62299100 1W 6

ĐQ EML04L 62299101 10W 12

ĐQ EML05L 62299102 5W 12

ĐQ EML06L 62299103 4.5W 12

ĐQ EML07L 62299104 6W 20

Model Mã sản phẩm Công suất/
Chiều dài

Loại sóng/
Công nghệ

ĐQ PRL01 06UVC 62299158 6W UVC

ĐQ GLT8 UVC 20 52024214 20W UVC

ĐQ GLT8 UVC 36 52024215 36W UVC

 ĐQ BOX01 02UV 15FWC 62145116 2W UVC

ĐQ MSF01 EBL140 62127165 0.6m Máng ballast điện tử

ĐQ MSF02 EBL140 62127166 1.2m Máng ballast điện tử

ĐQ SSWSM03 2000RL 62142035 2000W Cảm biến Radar

ĐÈN SƯỞI HỒNG NGOẠI

VỢT MUỖI

ĐÈN BẮT MUỖI

ĐQ IHB 275
85,400 đ

ĐQ IHL02550 GO V02
926,900 đ

ĐQ IHL02550 PI V02
926,900 đ

ĐQ IHL03825 GO V02
1,250,200 đ

ĐQ EML01 BL
203,500 đ

ĐQ EML02 BL
252,700 đ

ĐQ EML03 BR
237,900 đ

ĐQ EML04L
556,300 đ

ĐQ EML05L
470,800 đ

ĐQ EML06L
393,800 đ

ĐQ EML07L
382,200 đ

ĐQ EMR01 BLR

132,900 đ

ĐQ EMR02 WR

136,300 đ

ĐQ EMR03 BLG

136,300 đ

ĐQ EMR04 WP

136,300 đ

ĐQ EMR05L WPI
(Đèn pin rời)
154,300 đ

ĐQ EMR06L BLR
(Đèn pin rời)
154,300 đ

GIẢI PHÁP DIỆT KHUẨN

ĐQ PRL01 06UVC
 1,914,100 đ

ĐÈN DIỆT KHUẨN XÁCH TAY

ĐQ SSWSM03 2000RL
404,700 đ

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

ĐQ GLT8 UVC 20
234,400 đ

BÓNG UVC HUỲNH QUANG 20W (0.6m)

 ĐQ BOX01 02UV 15FWC
1,029,000 đ

HỘP DIỆT KHUẨN

ĐQ GLT8 UVC 36
362,500 đ

BÓNG UVC HUỲNH QUANG 36W (1.2m)

ĐQ MSF01 EBL140

ĐQ MSF02 EBL140
117,200 đ

131,300 đ

MÁNG ĐÈN

CHỐNG GIẬT

SIÊU AN TOÀN
XẢ NHANH DÒNG ĐIỆN CHỈ TRONG 5 GIÂY

Sử dụng đèn đúng cách để đạt hiệu quả bắt muỗi cao nhất 
(vui lòng xem hướng dẫn chi tiết trên bao bì và tờ HDSD)



CÁC SHOWROOM ĐIỆN QUANG

QUẬN ĐỐNG ĐA

Số 2H, phố Khâm Thiên, Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Hà Nội

024 3201 2002

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

102HA Nguyễn Công Trứ, Phố Huế, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

024 3200 3808

QUẬN HOÀN KIẾM

35 Ngõ Trạm, Phùng Hưng, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3205 8669

QUẬN TÂN PHÚ

645 Lũy Bán Bích,
phường Phú Thạnh,
Quận Tân Phú, TP. HCM

028 2245 6721

QUẬN 1

121 -123 -125 Hàm Nghi, 
phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP. HCM

028 3829 0135

QUẬN 5

425 Hồng Bàng,
phường 14, Quận 5,
TP. HCM

028 6652 389

QUẬN 10

49 Tô Hiến Thành,
phường 13, Quận 10,
TP. HCM

028 6286 0178

QUẬN 1

511 Trần Hưng Đạo,
Cầu Kho, Quận 1,
TP. HCM

028 6686 0698


